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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 567/BC-UBTVQH14

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020


BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung                                            một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội trình Quốc hội thông qua

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Trong các ngày 26/5và 09/6/2020, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.
UBTVQH kính trình Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau:
1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật
Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật với những lý do nêu trong Báo cáo giải trình của UBTVQH;có ý kiến cho rằng, phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật còn hẹp, cần nghiên cứu mở rộng thêm để khắc phục các vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.  
UBTVQH thấy rằng, ý kiến của ĐBQH đềuthể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao đối với việc tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, như đã báo cáo với Quốc hội, trong những nội dung ĐBQH kiến nghị, có nội dung chịu sự điều chỉnhcủacác quy định Hiến pháp năm 2013, có nội dung đang được quy định ở các đạo luật khác và cần được xem xét khi sửa đổi các luật này, có nội dung lại thuộc vấn đề tổ chức thực hiện luật nên không thể đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội lần này.Bên cạnh đó, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành mới thực hiện được hơn 04 năm và đang phát huy hiệu quả tích cực trên cả 03 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng. Vì vậy, xin phép Quốc hội cho giữ phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hộinhưdự thảo Luật.  
- Có ý kiến đề nghị quy định Quốc hội một năm họp 04 kỳ; bổ sung quy định về hình thức họp trực tuyến và địa điểm họp Quốc hội cho phù hợp với tình hình thực tế vừa qua.
Như đã báo cáo, giải trình với Quốc hội, theo quy định tại Điều 83 của Hiến pháp thì Quốc hội họp mỗi năm 02 kỳ. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng kỳ họp, UBTVQH sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội có những cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tổ chức kỳ họp. Việc tổ chức kỳ họp Quốc hội thành 02 đợt,vừa họp trực tuyến, vừa họp tập trung, có khoảng giãn cách ở giữa như tại kỳ họp thứ 9 này cũng là một trong những cải tiến được nhiều ĐBQH hoan nghênh,đã đạt được một số kết quả bước đầu và vẫn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, hình thức họp trực tuyến của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và nhiều cải tiến khác trong cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội mới được đưa vào áp dụngnên cũng cần thêm thời gian để tiếp tục trải nghiệm,điều chỉnh, rút kinh nghiệm và có thể đưa vào Nội quy kỳ họp Quốc hội hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
2. Về đại biểu Quốc hội
- Có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về tiêu chuẩn của ĐBQH là chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
UBTVQH thấy rằng, theo quy định tại Điều 4 của Luật Quốc tịch, “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”. Như vậy, bản thân cụm từ “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” đã có nội hàm là chỉ có một quốc tịch Việt Nam, không có quốc tịch thứ hai. Hiện tại, ngoài Luật Quốc tịch, trong hệ thống pháp luật còn có ít nhất 02 luật khác đã sử dụng cụm từ “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” để xác định yêu cầu chỉ có một quốc tịch của công dân Việt Nam, đó là Luật Cán bộ, công chức và Luật Tổ chức chính quyền địa phương[footnoteRef:2]. Vì vậy, nếu Luật Tổ chức Quốc hội bổ sung từ “chỉ” trước cụm từ “có một quốc tịch” thì sẽ tạo ra sự thiếu thống nhất, gây ra cách hiểu khác đối với quy định của các luật có liên quan. [2: Tại điểm a khoản 1 Điều 36 của Luật Cán bộ, công chức quy định một trong các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức là “Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được sửa đổi, bổ sung một số điều tại kỳ họp thứ 8 cũng quy định tiêu chuẩn của đại biểu HĐND là “Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”.] 

- Một số ý kiến đề nghị cần quy định tiêu chuẩn cụ thể cao hơn đối với ĐBQH, đồng thời, không quy định tiêu chuẩn về độ tuổi đối với ĐBQH. Ý kiến khác không tán thành và cho rằng, ĐBQH là người đại diện cho các giai tầng khác nhau trong xã hội nên không thể quy vào một tiêu chuẩn chung.  
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo quy định tại Điều 27 của Hiến pháp thì công dân từ đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội. Điều này có nghĩa là, Hiến pháp chỉ quy định điều kiện về độ tuổi tối thiểu của người ứng cử vào đại biểu Quốc hội mà không có sự phân biệt đối xử hay hạn chế về thành phần xã hội, giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn… Do vậy, ngoài các tiêu chuẩn chung của ĐBQH đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định, nếu đặt ra các tiêu chuẩn cao hơnvề trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng làm việc (như am hiểu toàn diện các vấn đề kinh tế - xã hội, có khả năng tranh luận, tư duy phản biện, kỹ năng biểu đạt ý kiến…) thì sẽ làm hạn chế quyền ứng cử vào Quốc hội của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Theo quy trình bầu cử hiện nay, bên cạnh những người tự ứng cử thì phần lớn người tham gia ứng cử là đại diện do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương lựa chọn, giới thiệu ứng cử để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Đối với mỗi loại cơ quan, tổ chức, đơn vị thì hiện đã có những quy định riêng của Đảng, quy định của từng cơ quan, tổ chức trong việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện khi xem xét, lựa chọn nhân sự. Những nội dung, quy định này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện, cụ thể hóa yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người được giới thiệu ứng cử đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của cử tri, phục vụ trực tiếp cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV sắp tới. Để nâng cao chất lượng của ĐBQH nói chung thì từng cơ quan, tổ chức, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc sàng lọc, lựa chọn, giới thiệu đại diện tiêu biểu, ưu tú nhất của mình tham gia ứng cử ĐBQH để cử tri có điều kiện lựa chọn người thực sự xứng đáng làm ĐBQH. Vì vậy, xin Quốc hội cho phép không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị xem xét, phân bổ chỉ tiêu ứng cử ĐBQH trong Đề án bầu cử ĐBQH và các văn bản hướng dẫn theo nguyên tắc không nặng về cơ cấu mà chú trọng đến chất lượng; giảm cơ cấu ĐBQH kiêm nhiệm trong các cơ quan hành pháp, tư pháp; bảo đảm ĐBQH có đủ điều kiện về năng lực, phẩm chất, đạo đức, thời gian để tham gia hoạt động của Quốc hội. Nhiều ý kiến đề nghị cần có chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm, công tác lâu năm, có năng lực, trí tuệ sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn đủ điều kiện về sức khỏe tham gia làm ĐBQH hoạt động chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của Quốc hội. Ý kiến khác cho rằng, không nên cơ cấu ĐBQH là chuyên gia, nhà khoa học vì ĐBQH là chính trị gia, còn chuyên gia là những người am hiểu sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, nếu được cơ cấu làm ĐBQH thì không đúng nguyên lý tổ chức, vận hành của Quốc hội.
UBTVQH thấy rằng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội thì vấn đề quan trọng nhất, có tính quyết định đó là lựa chọn được những người tiêu biểu thực sự tâm huyết, có năng lực, trình độ, uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm và sức khỏe vào làm ĐBQH. Đây là chỉ đạo xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng cũng như yêu cầu của cử tri và của chính các vị ĐBQH với mong muốn làm cho Quốc hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Vì vậy, đối với các nội dung nêu trên, UBTVQH xin phép được tiếp thu, ghi nhận để có định hướng phù hợp trong Đề án bầu cử ĐBQHsắp tới. 
- Đa số ý kiến tán thành việc nâng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên 40% tổng số ĐBQH; ý kiến khác đề nghị nâng tỷ lệ này lên trên 50%. Để bảo đảm đạt được tỷ lệ này trên thực tế, có ý kiến đề nghị cần có giải pháp, quy định chặt chẽ hơn trong Đề án bầu cử và các văn bản hướng dẫn; đề nghịmột số tỉnh, thành phố được bố trí thêm 01 ĐBQH hoạt động chuyên trách phù hợp với yêu cầu, đặc thù về địa giới hành chính, quy mô dân số.
UBTVQH thấy rằng, việc tiếp thu ý kiến của đa số ĐBQH,nâng tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% đã thể hiện sự cân nhắc, tính toán kỹ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách, từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Để bảo đảm tính khả thi của quy định này, trong thời gian tới, Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV sẽ cụ thể hóa các nội dung liên quan cũng như xem xét việc bố trí hợp lý số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ở từng địa phương.  
[bookmark: dieu_38]- Về việc ĐBQH chuyển công tác(Điều 38), có ý kiến tán thànhvới quy định như dự thảo Luật nhưng có ý kiến đề nghị nên hạn chế tối đa việc chuyển sinh hoạtđến Đoàn ĐBQH khác; đề nghị không quy định Đoàn ĐBQH nơi ĐBQH chuyển đến sinh hoạt có trách nhiệm xác định địa bàn cụ thể để ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử trivì ở nhiều tỉnh, thành phố, ĐBQH tiếp xúc cử tri luân phiên ở các địa bàn khác nhau, không chỉ giới hạn trong phạm vi đơn vị bầu cử.
UBTVQH thấy rằng, việc chuyển sinh hoạt đến Đoàn ĐBQH khi chuyển công tác có thể dẫn đến thiếu hụt số lượng đại biểu đại diện cho cử tri của tỉnh, thành phố nơi đại biểu đã ứng cử, mất cân đối về số lượng đại biểu giữa các địa phương, ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, nhất là đối với những trường hợp được luân chuyển, điều động theo yêu cầu của công tác cán bộ để làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, sau khi nghiên cứu, cân nhắc các ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về việc chuyển công tác của ĐBQH như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm của ĐBQH là phải tham gia làm thành viên từ 01 đến 02 cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, ý kiến khác đề nghị sốlượng thành viên Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội không cần nhiều nhưng phải bảo đảm chất lượng và các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng, Ủy ban. Có ý kiến đề nghị bổ sung vai trò của Tổng Thư ký Quốc hội trong điều phối việc ĐBQH tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban để tránh trùng lắp.
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Trên cơ sở cụ thể hóa quy định tại Điều 82 của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đã quy định cụ thể quyền của ĐBQH tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (Điều 30)và xác định thẩm quyền của UBTVQH trong việc quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách thành viên và việc cho thôi làm thành viên của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Như vậy, việc đăng ký tham gia làm thành viên Hội đồng Dân tộc hay Ủy ban nào là do ĐBQH xác định trên cơ sở tự cân nhắc về năng lực, sở trường, lĩnh vực công tác của bản thân và khả năng bố trí thời gian, sức lực để tham gia hoạt động của Hội đồng, Ủy ban. Trên thực tế, Ban Công tác đại biểu vẫn giúp UBTVQH trong việc điều hòa, cung cấp thông tin, định hướng cho ĐBQH đăng ký tham gia làm thành viên Hội đồng, Ủy ban để bảo đảm tính cân đối, hài hòa chung về thành phần, cơ cấu và số lượng ĐBQH là thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Đối với những ĐBQH không phải là thành viên của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Luật hiện hành cũng đã có cơ chế để đại biểu vẫn có thể tham gia vào một số hoạt động như có quyền đăng ký tham dự các phiên họp do Hội đồng, Ủy ban tổ chức để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm. Do đó, xin phép Quốc hội cho giữ nội dung quy định này như Luật hiện hành.
- Ngoài những ý kiến nêu trên, các vị ĐBQH còn tập trung cho ý kiến về việc tăng cường năng lực lập pháp của ĐBQH; bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với ĐBQH; về việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểuvà chế độ, chính sách đối với ĐBQH, đặc biệt là ĐBQH hoạt động chuyên trách ở địa phương.
UBTVQH xin ghi nhận các ý kiến nêu trên và giao các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.
3. Về Đoàn đại biểu Quốc hội (Điều 43)
- Về địa vị pháp lýcủa Đoàn ĐBQH, qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu phát biểu đề nghị xác định Đoàn ĐBQH là một cơ quan của Quốc hội, là đại diện của Quốc hội ở địa phương, là chủ thể có địa vị pháp lý đầy đủ trong hệ thống chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, ý kiến khác đề nghị không nên đặt vấn đề nâng địa vị pháp lý của Đoàn ĐBQH vì Đoàn ĐBQH không phải là cơ cấu, tổ chức của Quốc hội mà là một hình thức sinh hoạt của các ĐBQH được bầu ở một địa phương, trong điều kiện các ĐBQH không có bộ máy giúp việc riêng. 
UBTVQH thấy rằng, từ khi được ghi nhận trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 1960 đến nay, Đoàn ĐBQH đã phát huy vai trò tổ chức, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ĐBQH thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại địa phương, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ gắn kết giữa Quốc hội với địa phương, là nơi tập hợp kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cả chính quyền và cử tri địa phương đến với Quốc hội. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, ở địa phương có HĐND là cơ quan đại diện của Nhân dân địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Mặc dùĐoàn ĐBQH có một số nhiệm vụ nhất định trong việc tổ chức để ĐBQH trong đoàn tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến về các dự án luật và công tác giám sát theo chương trình, kế hoạch chung của Quốc hội, UBTVQH, song việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn phải bảo đảm không trùng lắp hay làm thay nhiệm vụ của các cơ quan dân cử khác ở địa phương. Do đó, không nên xác định Đoàn ĐBQH là cơ quan của Quốc hội, đại diện cho Quốc hội ở địa phương. Hơn nữa, việc này cũng phù hợp với Nghị quyết số 18/NQ-TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ quy định về địa vị pháp lýcủa Đoàn ĐBQH như Luật hiện hành. 
- Về Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH, có ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định cụ thể địa vị pháp lý của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn hoạt động chuyên trách ở địa phương, xác định Phó Trưởng đoàn hoạt động chuyên trách ở địa phương là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng thời, giao UBTVQH quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tácgiữa Trưởng đoàn,Phó Trưởng đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách với địa phương.
Về vấn đề này, UBTVQH thấy rằng, Luật Tổ chức Quốc hội đã quy định vai trò, trách nhiệm của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH trong việc tổ chức và điều hành các hoạt động của Đoàn. Cơ cấu khi lựa chọn giới thiệu người ứng cử ĐBQH để sau này làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH luôn được cân nhắc kỹ về vai trò, vị trí của các chức danh này đặt trong tương quan chung với các cơ quan, tổ chức ở địa phương. Trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy các cơ quan của hệ thống chính trị và chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV sắp tới, nội dung này sẽ tiếp tục được quan tâm xem xét, giải quyết trong tổng thể chung. Do đó, trong Luật chỉ nên quy định về Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH ở mức độ như hiện nay là phù hợp.
- Về bộ máy giúp việc Đoàn ĐBQH, nhiều ý kiến đề nghị cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 để quyết định mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc Đoàn ĐBQH phù hợp, hiệu quả, ổn định lâu dài. Một số ý kiến đề nghị kết thúc thí điểm và giữ mô hình 03 Văn phòng giúp việc như hiện hành; các ý kiến khác đề nghị chỉ hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND cấp tỉnhvà giao UBTVQH hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc cho Đoàn ĐBQH.
[bookmark: _Hlk43366602]UBTVQH thấy rằng, theo Báo cáo số 232/BC-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ thì kết quả tổng kết sau hơn 01 năm thực hiện thí điểm cho thấy việc tổ chức một Văn phòng giúp việc chung cho 03 cơ quan theo mô hình thí điểm quy định tại Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh, chưa rõ được vai trò tham mưu trong hoạt động giám sát và quản lý, điều hành giữa cơ quan đại diện với cơ quan quản lý. Vì vậy, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của ĐBQH, kết quả thực hiện thí điểm[footnoteRef:3] và theo đề nghị của Chính phủ, xin phép Quốc hội cho kết thúc việc thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 và tổ chức Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ chung cho Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ riêng cho UBND cấp tỉnh. Đối với các địa phương đang thực hiện thí điểm sẽ chuyển ngay sang mô hình nêu trên; ở các địa phương còn lại thì sẽ hoàn thành việc chuyển giao và thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, khoản 4 Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội được sửa đổi như sau: [3: Theo Báo cáo số 232/BC-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ tổng kếtthực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 của UBTVQHthì đa số địa phương thực hiện thí điểm đề nghị chỉ hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh, giữ Văn phòng UBND là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.] 

[bookmark: _Hlk43274128]“4. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. 
Chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức và bảo đảm kinh phí hoạt động choVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.”.
Đồng thời, bổ sung quy định chuyển tiếp tại khoản 2 Điều 2 của Luật này để xác định lộ trình hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. 
4. Về Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
- Có ý kiến tán thành việc bổ sung quy định căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn, UBTVQH quyết định triệu tập hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách trước mỗi kỳ họp Quốc hội tại khoản 7 Điều 47.Ý kiến khác đề nghị bỏ cụm từ “căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn” vì việc tổ chức hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách là rất cần thiết để phát huy vai trò của các ĐBQH hoạt động chuyên trách trong việc tham gia ý kiến, hoàn thiện các dự án, dự thảo trình Quốc hội. 
UBTVQH xin báo cáo như sau: đúng như ý kiến đại biểu nêu, việc tổ chức hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách là rất cần thiết nhằm phát huy vai trò, trí tuệ tập thể của các ĐBQH hoạt động chuyên trách trong việc tham gia ý kiến về các dự án luật. Tuy nhiên, thực tế vừa qua cho thấy, không phải kỳ họp nào cũng có thể và cần thiết phải tổ chức hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách (như trước kỳ họp thứ nhất của Quốc hội hoặc do tình hình dịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạp nên UBTVQH đã không tổ chức được hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách trước kỳ họp thứ 9 như đã dự kiến). Do đó, việc sửa đổiquy định theo hướngcăn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn, UBTVQH quyết định triệu tập hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách trước mỗi kỳ họp Quốc hội như dự thảo Luật là bảo đảm tính khả thi của quy định này.
5. Về Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội (Chương IV)
- Nhiều ý kiến tán thành việc đổi tên hai Ủy ban như dự thảo Luật, nhưng vẫn có ý kiến đề nghị cân nhắc chưa nên đổi tên 02 Ủy ban này hoặc đề nghị đổi tên Ủy ban về các vấn đề Xã hội thành Ủy ban Y tế và An sinh.
UBTVQH xin báo cáo như sau: phạm vi các lĩnh vực phụ trách của từng Ủy ban đã được nêu cụ thể tại quy định của Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Như đã giải trình trước đây, tên gọi của các cơ quan cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện khái quát được lĩnh vực hoạt động chủ yếu của cơ quan để phân biệt với các cơ quan khác. Việc đổi tên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thành Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đổi tên Ủy ban về các vấn đề Xã hội thành Ủy ban Xã hội cũng được các cơ quan của Quốc hội và đa số các vị ĐBQH ủng hộ nên xin phép cho giữ nội dung này trong dự thảo Luật để bắt đầu thực hiện từ Quốc hội khóa XV. 
- Về phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ủy ban, có ý kiến đề nghị chuyển lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng từ Ủy ban Kinh tế sang Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Ý kiến khác đề nghị giữ nguyên lĩnh vực hoạt động của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách như hiện nay.
UBTVQH thấy rằng, thực tế hoạt động các nhiệm kỳ vừa qua cho thấy, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao. Mặc dù còn ý kiến khác nhau đối với việc xác định lĩnh vực phụ tráchcủa 02 Ủy ban này (cụ thể là lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng) song do chưa có sự nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tác động đầy đủ nên xin phép Quốc hội trước mắt cho giữ các lĩnh vực phụ trách của 02 Ủy ban như quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành để bảo đảm tính ổn định. 
- Về cơ cấu tổ chức và số lượng cấp phó tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, có ý kiến đề nghị giữ cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội như Luật hiện hành nhưng cần giảm số lượng Ủy viên Thường trực và tăng Ủy viên Chuyên trách, giảm số lượng ủy viên kiêm nhiệm của Hội đồng, các Ủy ban của Quốc hội so với hiện nay; đề nghị sắp xếp để giảm số lượng cấp phó tại Hội đồng, Ủy ban theo chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW và tùy tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ mà bố trí cho phù hợp.  
UBTVQH xin nghiên cứu, tiếp thu ý kiến nêu trên của ĐBQH. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBTVQH sẽ nghiên cứu để giảm số lượng Ủy viên Thường trực và tăng Ủy viên Chuyên trách, giảm số lượng ủy viên kiêm nhiệm so với hiện nay; đồng thời,số lượng cấp phó tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội sẽ đượcsắp xếp theo hướng giảm so với hiện tại trên cơ sở cân đối một cách hợp lý theo tính chất, yêu cầu nhiệm vụ sau khi đã báo cáo cấp có thẩm quyền về quản lý cán bộ.
- Về phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, bên cạnh nhiều ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị giao cho Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban quyết định hình thức họp phiên toàn thể cho phù hợp với điều kiện thực tế; quy định linh hoạt các hình thức xin ý kiến thành viên của Hội đồng, Ủy ban trong trường hợp không thể tham dự phiên họp toàn thể; bổ sung chế tài đối với thành viên Hội đồng, các Ủy ban không tham dự phiên họp toàn thể; làm rõ trong trường hợp biểu quyết tại phiên họp không đủ 50% thành viên tán thành.
UBTVQH thấy rằng, phiên họp toàn thể là hình thức hoạt động quan trọng của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Việc bổ sung quy định về tỷ lệ thành viên tham dự phiên họp toàn thể và tỷ lệ cần thiết để quyết định của Hội đồng, Ủy ban được thông qua là nhằm thể hiện cụ thể nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số của các cơ quan này, thống nhất với cách quy định về các nội dung tương tự trong Luật Tổ chức Quốc hội và các luật khác về tổ chức bộ máy nhà nước. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động của Quốc hội như hiện nay, thì những khó khăn trong việc bảo đảm đủ số lượng thành viên tham dự họp, tham gia biểu quyết sẽ dần được khắc phục.Những nội dung cụ thể khác liên quan đến hình thức tổ chức phiên họp, cách thức thể hiện ý kiến của thành viên,trách nhiệm đối với thành viên không tham dự phiên họp,... sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Hội đồng và từng Ủy ban của Quốc hội.
6. Về việc chuyển Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội
Về vấn đề này, qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu phát biểu đề nghị chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc Quốc hội để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 
UBTVQH thấy rằng,việc nghiên cứu chuyển một số ban của UBTVQH thành ban thuộc Quốc hội được nêu trong Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã được Quốc hội khóa XIII thảo luận, cân nhắc kỹ khi sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. Tuy nhiên, do ý kiến còn khác nhau nênQuốc hội khóa XIII đã quyết định chưa chuyển các Ban thành cơ quan thuộc Quốc hội. Từ đó đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã nêu rõ yêu cầu cần tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị[footnoteRef:4]. Do đó, tuy Quốc hội có thẩm quyền quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội (trong đó có các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội),[footnoteRef:5] nhưng để quyết định thành lập các Ban thuộc Quốc hội thì vấn đề quan trọng là phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan này để không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với các cơ quan hiện có. Các phương án về việc thành lập hay chuyển các Ban thuộc UBTVQH thành Ban thuộc Quốc hội vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý như một số nhiệm vụ Hiến pháp đang quy định cho UBTVQH. Theo quy định của pháp luật hiện hành,UBTVQH thành lập Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện để tham mưu, giúp UBTVQH thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBTVQH về công tác dân nguyện và công tác tổ chức cán bộ,qua thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, mô hình tổ chức này đang phát huy hiệu quả và không có vướng mắc. [4:  Trong Nghị quyết số 18-NQ/TW còn nêu yêu cầu khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.]  [5: Theo quy định tại khoản 6 Điều 70 của Hiến pháp năm 2013.] 

[bookmark: _Hlk43366636]Trong khi chưa xác định được phương án thực sự hợp lý, có tính thuyết phục và đồng thuận cao,UBTVQH xin phép Quốc hội cho giữ quy định về địa vị pháp lý của các Ban như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành. Để nâng cao hiệu quả của công tác đại biểu dân cử, công tác dân nguyện, trong thời gian tới, UBTVQH sẽ tiếp tục nghiên cứu, có các giải pháp cụ thể để cải tiến về quy trình, cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ này, quy định về chế độ, chính sách hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban.
7. Về thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật	
Có ý kiến đề nghị Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 để có cơ sở pháp lý áp dụng trong quá trình chuẩn bị nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV.
UBTVQH nhận thấy ý kiến này là hợp lý và xin được tiếp thu, chỉnh lý lại quy định tại Điều 2 của dự thảo Luật. 
8. Ngoài những nội dung đã tiếp thu, giải trình trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu tối đa ý kiến của các vị ĐBQH, chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, rà soát về ngôn ngữ đối với các quy định trong dự thảo Luật. 
*
*       *
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, UBTVQH kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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